TIÊU CHÍ VÀ THANG ĐIỂM
“CÔNG TRÌNH XANH – SẠCH – ĐẸP” NĂM 2011
(Kèm theo Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào thi đua “Công trình Xanh – Sạch – Đẹp” năm 2011 trên địa bàn thành phố)
Công trình đăng ký sẽ được đánh giá theo các tiêu chí: Xanh (30 điểm), Sạch (35 điểm), Đẹp (35 điểm) cụ thể:
	Công trình
	XANH
	SẠCH
	ĐẸP

	Tuyến đường đô thị
	· Có cây xanh đường phố, thảm cỏ trên vỉa hè được chăm sóc gọn gàng. (30 điểm)
	· Giữ gìn lề đường, vỉa hè sạch sẽ. (10 điểm)

· Không xả rác, phóng uế bừa bãi, đổ nước thải tràn ra đường. (10 điểm)
· Có thùng rác dọc vỉa hè theo đúng quy định. (5 điểm)
· Có hệ thống thoát nước mưa và nước thải. (5 điểm)
· Đảm bảo không bị ngập úng. (5 điểm)
	· Không được kinh doanh lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, để xe chiếm lối đi của người đi bộ. (10 điểm)

· Các tuyến dây điện, viễn thông gọn gàng hoặc được ngầm hóa. (5 điểm) 

· Không vẽ, viết bậy trên tường, cột điện; không sơn, dán quảng cáo trái phép. (5 điểm)

· Hè phố được xây dựng đồng bộ, có chỗ cho người tàn tật tiếp cận và sử dụng. (5 điểm)
· Hệ thống bảng quảng cáo ngăn nắp, trật tự. (5 điểm)
· Các hộ gia đình không phơi quần áo trước nhà, ban công trên lầu ở mặt tiền. (5 điểm)

	Tuyến hẻm, khu phố
	· Có khu cây xanh tập trung tại các khu sinh hoạt công cộng. (15 điểm)
· Có thảm cỏ, vườn hoa và cây xanh, không gian công cộng trong khu dân cư hiện hữu được chăm sóc gọn gàng. (15 điểm) 
	· Giữ gìn tuyến hẻm, khu phố sạch sẽ. (10 điểm)

· Không xả rác, phóng uế bừa bãi, đổ nước thải tràn ra hẻm, khu phố. (10 điểm)

· Đường được bê tông hóa hoặc tráng nhựa. (5 điểm) 
· Có hệ thống thoát nước mưa, nước thải và kết nối với hệ thống chung của thành phố. (5 điểm) 
· Đảm bảo không bị ngập úng. (5điểm)
	· Không vẽ, viết bậy trên tường, cột điện; không sơn, dán quảng cáo trái phép. (10 điểm)
· Tuyến hẻm, khu phố thông thoáng, không bị lấn chiếm mặt hẻm, khu phố, không gian công cộng. (10 điểm)
· Không có tệ nạn xã hội (trộm cắp, ma túy, mại dâm…). (10 điểm )

· Các hộ gia đình không phơi quần áo trước nhà, ban công trên lầu ở mặt tiền. (5 điểm)

	Chung cư
	Có công viên cây xanh tập trung, vườn hoa hoặc thảm cỏ trong chung cư được chăm sóc gọn gàng. (30 điểm)

	· Cầu thang, hành lang và các khu vực công cộng được sử dụng đúng mục đích, đảm bảo vệ sinh sạch sẽ, không phóng uế bừa bãi. (10 điểm)

·  Có chỗ thu gom rác từng tầng và chỗ tập kết rác để đảm bảo vệ sinh ngăn nắp sạch sẽ. (10 điểm)

· Không viết, vẽ, sơn, treo, dán quảng cáo trái phép. (5 điểm)
· Mỗi căn hộ có bố trí thùng rác. (5 điểm) 
· Có thùng đựng rác tại khu vực công cộng theo đúng quy định, không để rác tồn đọng. (5 điểm)
	· Cầu thang, hành lang và sảnh thông thoáng, sáng sủa. (10 điểm)
· Chung cư không xảy ra hiện tượng xuống cấp gãy đổ, bong tróc sơn, rêu mốc. (10 điểm)
· Không phơi quần áo trước ban công, cửa sổ mặt tiền. (10 điểm)
· Trang bị đầy đủ, bảo quản và sử dụng tốt các phương tiện phòng chống cháy nổ, không để xảy ra cháy nổ. (5 điểm)

	Ký túc xá
	Có cây xanh, vườn hoa hoặc thảm cỏ tạo mảng xanh ký túc xá được chăm sóc gọn gàng. (30 điểm)

	· Cầu thang, hành lang và các khu vực công cộng được sử dụng đúng mục đích, đảm bảo vệ sinh sạch sẽ, không phóng uế bữa bãi. (10 điểm)

· Có chỗ thu gom rác từng tầng và chỗ tập kết rác đảm bảo vệ sinh ngăn nắp sạch sẽ. (5 điểm)

· Không viết, vẽ, sơn, treo, dán quảng cáo trái phép. (5 điểm)

· Giữ gìn phòng ở sạch đẹp, ngăn nắp, trật tự. (5 điểm)
· Có thùng đựng rác tại khu vực công cộng theo đúng quy định, không để rác tồn đọng. (5 điểm)
· Không bày bán hàng rong trước cổng. (5 điểm)
	· Cầu thang, hành lang và sảnh thông thoáng, sáng sủa. (10 điểm)
· Không xảy ra hiện tượng xuống cấp gãy đỗ, bong tróc sơn, rêu mốc. (10 điểm) 

· Không phơi quần áo trước ban công, cửa sổ mặt tiền (10 điểm) 
· Trang bị đầy đủ, bảo quản và sử dụng tốt các phương tiện phòng chống cháy nổ, không để xảy ra cháy nổ. (5 điểm) 



	Trường học
	Có cây xanh, vườn hoa hoặc thảm cỏ tạo mảng xanh được chăm sóc gọn gàng. (30 điểm)

	· Cầu thang, hành lang và các khu vực công cộng được sử dụng đúng mục đích, đảm bảo vệ sinh sạch sẽ, không phóng uế bữa bãi. (10 điểm) 

· Có chỗ thu gom rác từng hành lang phòng học và chỗ tập kết rác đảm bảo vệ sinh ngăn nắp sạch sẽ. (5 điểm)

· Không viết, vẽ, sơn, treo, dán quảng cáo trái phép. (5 điểm)
· Giữ gìn phòng học sạch đẹp, ngăn nắp, trật tự. (5 điểm)

· Có thùng đựng rác tại khu vực công cộng theo đúng quy định, không để rác tồn đọng. (5 điểm)

· Không bày bán hàng rong trước cổng. (5 điểm)
	· Có nơi đậu xe cho phụ huynh đưa, đón, không để ùn tắc giao thông trước cổng trường. (10 điểm) 

· Có tổ chức, hướng dẫn lưu thông giúp học sinh qua đường trật tự vào giờ tan học. (10 điểm)

· Cầu thang, hành lang và sảnh thông thoáng, sáng sủa. (5 điểm)

· Có sân chơi cho học sinh.(5 điểm)
· Trang bị đầy đủ, bảo quản và sử dụng tốt các phương tiện phòng chống cháy nổ, không để xảy ra cháy nổ. (5 điểm) 

	Công trình Công cộng, Trụ sở cơ quan, đơn vị.
	Có khu vực cây xanh, hoa kiểng trong khuôn viên cơ quan, đơn vị được chăm sóc gọn gàng. (30 điểm)
	· Cầu thang, hành lang và các khu vực công cộng được sử dụng đúng mục đích, đảm bảo vệ sinh sạch sẽ, không phóng uế bữa bãi. (10 điểm) 

· Có chỗ thu gom rác và tập kết rác đảm bảo vệ sinh ngăn nắp sạch sẽ. (10 điểm)

·  Giữ gìn phòng làm việc sạch đẹp, ngăn nắp, trật tự. (10 điểm)

· Có thùng đựng rác tại khu vực công cộng theo đúng quy định, không để rác tồn đọng. (5 điểm)
	· Cán bộ công chức đeo bảng tên, đảm bảo giờ giấc làm việc, thái độ vui vẻ, nhiệt tình. (10 điểm) 

· Có nơi để xe khách, xe nội bộ trật tự. (10 điểm) 

· Treo biển hiệu cơ quan và cờ tổ quốc đúng quy định. (5 điểm)
· Cán bộ công chức không được uống rượu, bia trong giờ làm việc. (5 điểm) 

· Trang bị đầy đủ, bảo quản và sử dụng tốt các phương tiện phòng chống cháy nổ, không để xảy ra cháy nổ. (5 điểm)

	Bến xe, nhà ga
	-Có khu vực cây xanh, vườn hoa hoặc thảm cỏ trong khuôn viên được chăm sóc gọn gàng. (30 điểm) 


	· Cầu thang, hành lang và các khu vực công cộng được sử dụng đúng mục đích, đảm bảo vệ sinh sạch sẽ, không phóng uế bữa bãi. (10 điểm) 

· Có chỗ thu gom rác và tập kết rác đảm bảo vệ sinh ngăn nắp sạch sẽ. (5 điểm)

· Không có người lang thang, ăn xin, buôn bán hàng rong, trong khuôn viên bến, bãi. (5 điểm)

· Có thùng đựng rác tại hành lang, khu vực công cộng theo đúng quy định, không để rác tồn đọng. (5 điểm)

· Căn tin, cửa hàng dịch vụ sạch sẽ, an toàn vệ sinh thực phẩm. (5 điểm) 
· Nhà vệ sinh được vệ sinh sạch sẽ.(5 điểm)


	· Cán bộ, nhân viên giao tiếp lịch sự, mặc đồng phục, có đeo bảng tên. (10 điểm) 

· Không chiếm dụng, sử dụng trái phép lòng lề đường, vỉa hè, đậu dừng xe đón khách đúng vị trí theo quy định. (5 điểm) 
· Không sơn treo áp phích, băng rôn, quảng cáo trái quy định làm ảnh hưởng mỹ quan đô thị. (5 điểm)

· Treo biển hiệu đơn vị và cờ tổ quốc đúng quy định. (5 điểm)
· Không để xảy ra hành vi móc túi, làm mất tài sản của khách, không có hiện tượng bán vé chợ đen, giành giật khách. (5 điểm)
· Trang bị đầy đủ, bảo quản và sử dụng tốt các phương tiện phòng chống cháy nổ, không để xảy ra cháy nổ. (5 điểm).

	Bệnh viện, Trung tâm y tế, Trạm xá.
	- Có cây xanh, vườn hoa hoặc thảm cỏ tạo mảng xanh được chăm sóc gọn gàng. (30 điểm)


	· Nơi khám hoặc phòng khám chữa bệnh đảm bảo an toàn vệ sinh y tế. (10 điểm)

· Các khu vực công cộng, phòng bệnh nhân và phòng làm việc được vệ sinh sạch sẽ, ngăn nắp. (5 điểm) 
· Có thùng đựng rác tại hành lang, khu vực công cộng theo đúng quy định, không để rác tồn đọng. (5 điểm) 
· Không gây ô nhiễm môi trường; có giải pháp xử lý nước thải, rác thải y tế. (5 điểm) 

· Có chỗ thu gom rác và tập kết rác đảm bảo vệ sinh ngăn nắp sạch sẽ. (5 điểm)
· Căn tin cửa hàng dịch vụ sạch sẽ, an toàn vệ sinh thực phẩm. (5 điểm) 
	· Tác phong, ngôn phong của cán bộ công chức và tập thể y - bác sỹ trong giao tiếp, ứng xử luôn hòa nhã, tận tình phục vụ bệnh nhân, mặc đồng phục, đeo bảng tên. (10 điểm)

· Có nơi để xe khách, xe nội bộ nề nếp, trật tự, đúng nơi quy định. (10 điểm) 

· Treo biển hiệu đơn vị và cờ tổ quốc đúng quy định. (5 điểm)
· Không để xảy ra hiện tượng trộm cắp, móc túi, kinh doanh mất trật tự trước cổng. (5 điểm)

· Trang bị đầy đủ, bảo quản và sử dụng tốt các phương tiện phòng chống cháy nổ, không để xảy ra cháy nổ. (5 điểm)

	Chợ, siêu thị
	- Có cây xanh, cây kiểng hoặc thảm cỏ, tạo mảng xanh trong phạm vi khuôn viên, được chăm sóc gọn gàng. (30 điểm)
	· Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm từng ngành hàng kinh doanh. (10 điểm)

· Tại khu vực công cộng có bố trí thùng đựng rác theo đúng quy định, không để rác tồn đọng. (5 điểm)

· Có chỗ thu gom rác và tập kết rác đảm bảo vệ sinh ngăn nắp sạch sẽ. (5 điểm)

· Các khu vực công cộng được vệ sinh sạch sẽ, không phóng uế bữa bãi. (5 điểm)

· Có hệ thống thoát nước, không để nước tồn đọng, tràn ra đường. (5 điểm)

· Có nhà vệ sinh sạch sẽ. (5 điểm)
	· Hàng hóa kinh doanh được trưng bày gọn gàng đẹp mắt, đảm bảo các yêu cầu phòng chống cháy, nổ và lối đi thông thoáng tạo vẻ mỹ quan. (10 điểm)

· Không buôn bán chiếm dụng trái phép lòng đường, lề đường. (10 điểm) 

· Có chỗ giữ và để xe theo quy định. (5 điểm)

· Có lực lượng bảo vệ thường xuyên tại chợ, siêu thị trong và ngoài giờ làm việc; đảm bảo an ninh trật tự, không để xảy ra tình trạng trộm cắp, móc túi. (5 điểm)

· Trang bị đầy đủ, bảo quản và sử dụng tốt các phương tiện phòng chống cháy nổ, không để xảy ra cháy nổ. (5 điểm)

	Nhà máy, xưởng sản xuất
	Có cây xanh, cây kiểng, vườn hoa hoặc thảm cỏ, tạo mảng xanh trong phạm vi khuôn viên, được chăm sóc gọn gàng. (30 điểm)
	· Không gây ô nhiễm môi trường; có giải pháp xử lý nước thải, rác thải công nghiệp. (10 điểm) 

· Nơi làm việc phải đảm bảo an toàn lao động, sản xuất. (5 điểm)
· Các khu vực công cộng và phòng làm việc được vệ sinh sạch sẽ, ngăn nắp. (5 điểm) 

· Có thùng đựng rác tại hành lang, khu vực công cộng theo đúng quy định, không để rác tồn đọng. (5 điểm) 

· Có chỗ thu gom rác và tập kết rác đảm bảo vệ sinh ngăn nắp sạch sẽ. (5 điểm)

· Căn tin đảm bảo sạch sẽ, an toàn vệ sinh thực phẩm. (5 điểm) 
	· Cán bộ công nhân viên giao tiếp lịch sự, mặc đồng phục, có đeo bảng tên. (10 điểm)

· Cầu thang hành lang và sảnh thông thoáng, sáng sủa. (10 điểm)

· Có nơi để xe khách, xe nội bộ nề nếp, trật tự, đúng nơi quy định. (5 điểm) 

· Treo biển hiệu đơn vị và cờ tổ quốc đúng quy định. (5 điểm)

· Trang bị đầy đủ, bảo quản và sử dụng tốt các phương tiện phòng chống cháy nổ, không để xảy ra cháy nổ. (5 điểm)




